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(Chuyên đề 2(Tiết 3)
Câu 1. Khối lượng phân tử của glyxylvalin (Gly-Val) là 

A. 188 đvC.                       B. 164 đvC.                C. 192 đvC.

D. 174 đvC.

Câu 2. Thủy phân không hoàn toàn một pentapeptit X (mạch hở): Gly-Val-Gly-Gly-Ala có thể thu được tối đa bao nhiêu tripeptit?

A. 2
                            B. 4
C. 3
D. 1

Câu 3. Một pentapeptit X (mạch hở): Gly-Val-Gly-Val-Ala có chứa bao nhiêu liên kết peptit?

A. 2
                            B. 4
C. 5
D. 1

Câu 4. Một tripeptit X (mạch hở): Val-Gly-Val có chứa bao nhiêu nguyên tử oxi?

A. 2
                            B. 4
C. 3
D. 6
Câu 5. Có tối đa bao nhiêu đipeptit tạo từ hỗn hợp Val và Ala?
A. 2
                          B. 1
C. 3
D. 4

Câu 6. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Trong một phân tử tripeptit mạch hở có 3 liên kết peptit.
B. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.
C. Các hợp chất peptit bền trong môi trường bazơ và môi trường axit.
D. Axit glutamic HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH có tính lưỡng tính
Câu 7. Nhận xét nào sau đây sai?

A. Polipeptit kém bền trong môi trường axit và bazơ.
B. Liên kết peptit là liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa 2 đơn vị α-aminoaxit.
C. Các dung dịch glixin, alanin, lysin đều không làm đổi màu quỳ.
D. Trong phân tử tetrapeptit có 3 liên kết peptit

Câu 8. Cho các nhận xét sau: 

(1) Có thể tạo được tối đa 2 đipeptit từ phản ứng trùng ngưng hỗn hợp alanin và glyxin 

(2) Dung dịch các amino axit đều không làm đổi màu quỳ tím.

(3) Axit axetic và axit glutamic không làm đổi màu quỳ tím thành đỏ 

(4) Thủy phân không hoàn toàn peptit: Gly-Ala-Gly-Ala-Gly có thể thu được tối đa 2 đipeptit 

(5) Lòng trắng trứng có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.

 Số nhận xét không đúng là 

A. 4.       
B. 3.
C. 1.
D. 2.

Câu 9. Cho một peptit (X) được tạo nên bởi n gốc glyxin có khối lượng phân tử là 246 đvC. Peptit (X) thuộc loại 

A. tripeptit.
B. đipeptit.
C. tetrapeptit.
D. pentapeptit.
Câu 10. Sản phẩm cuối cùng của quá trình thủy phân các protein đơn giản nhờ chất xúc tác thích hợp là

A. Hỗn hợp các α-aminoaxit.                                                  B. Hỗn hợp các β-aminoaxit. 
C. Axit cacboxylic                                                                   D. este của các α-aminoaxit.
Câu 11. Cho peptit X có công thức:

H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH. Khẳng định đúng là

A. Trong X có 4 liên kết peptit.      B. Khi thủy phân X thu được 3 loại α -amino axit khác nhau.

C. X là một pentapeptit.                  D. Trong X có 3 liên kết peptit.

Câu 12. Cho 45,45 gam peptit (X) do n gốc gly tạo thành, thủy phân hoàn toàn thu được 56,25 gam glyxin( là aminoaxit duy nhất). (X) thuộc loại 

A. đipeptit.
B. tripeptit.
C. tetrapeptit.
D. pentapeptit.
Câu 13. Khi thủy phân hoàn toàn 21,7 gam một oligopeptit (X) thu được 17,8 gam alanin và 7,5 gam glyxin. (X) là 

A. tripeptit.
B. tetrapeptit.
C. pentapeptit.
D. đipeptit.
Câu 14. Cho 30,45 gam tripeptit mạch hở Gly-Ala-Gly tác dụng với lượng dung dịch HCl vừa đủ, sau phản ứng thu được dung dịch Y chứa m gam muối. Giá trị m là

Câu 15. A. 52,275 gam
B. 41,825 gam
C. 68,455 gam
D. 40,425 gam

Câu 16. Thủy phân hoàn toàn 27,5 gam tripeptit mạch hở (Ala-Gly-Glu) bằng dung dịch NaOH (vừa đủ), sau phản ứng thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được m gam muối khan. Giá trị m là

A. 47,85 gam
B. 39,9 gam
C. 37,7 gam
D. 44,5 gam

Câu 17. Thủy phân hoàn toàn 0,04 mol đipeptit mạch hở (Ala-Gly) bằng V ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ, sau phản ứng thu được dung dịch X. Tính V?
A. 80                           
B. 800  
C. 40  
D. 160  
Câu 18. Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 0,2 mol Ala, 0,1 mol Ala-Ala và 0,1 mol Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là

A. 27,784.
B. 72,48.
C. 52,85.
D. 132,88.
Câu 19. Thủy phân hết 37,8 gam tripeptit : Gly-Gly-Gly (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 9 gam Gly; m gam Gly-Gly. Giá trị m là 

A. 37,85 gam
B. 31,68 gam
C. 47,7 gam
D. 44,68 gam

Câu 20. Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly-Val (mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ, thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được 26,8 gam muối khan. Giá trị của m là       
A. 17,4.  

                   B. 26,1.  

  
C. 20,88.  


D. 34,8.

Câu 21. Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp oligopeptit gồm Ala-Val-Ala-Gly-Ala và Val-Gly-Gly thu được x gam Ala; 37,5 gam Gly; 35,1 gam Val. Giá trị của m và x lần lượt là:

A. 99,3 và 30,9
B. 84,9 và 26,7
C. 90,3 và 30,9
D. 92,1 và 26,7

Câu 22. Đipeptit X có công thức sau :  H2N–CH(CH3)–CO-NH –CH2–COOH .Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X trong 300 ml dung dịch NaOH 1M. Khối  lượng chất rắn thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là 

A. 24,8 gam.
B. 22,2 gam.
C. 35,9 gam.
D. 31,9 gam.
Câu 23. Đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol một peptit (Gly)3, sản phẩm cháy hấp thụ vào bình đựng Ba(OH)2 dư thì thu được m gam kết tủa. Tính m ?

A. 47,28. 

B. 85,104.
C. 70,92.
D. 19,70.
Câu 24. Hỗn hợp A gồm 2 amin no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp. Hỗn hợp B gồm glyxin và axit glutamic.
Trộn A với B theo tỉ lệ mol tương ứng 1: 2 thu được m gam hỗn hợp X. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư thì lượng HCl phản ứng là 0,15 mol. Nếu đốt cháy lượng X trên thì thu được 0,455 mol H2O và 9,296 lít hỗn hợp khí CO2 và N2. Phần trăm khối lượng của amin có khối lượng phân tử nhỏ hơn trong hỗn hợp X gần nhất với

A. 12%


B. 10%

C. 8%


D. 17%
Câu 25. Cho hỗn hợp X gồm một tetrapeptit và một tripeptit. Để thủy phân hoàn toàn 50,36 gam cần dung dịch chưa 0,76 mol NaOH, sau phản ứng hoàn toàn cô cạn thu được 76,8 gam hỗn hợp muối chỉ chứa a mol muối của glyxin và b mol muối của alanin. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 0,165 mol X bằng O2 dư thu được m gam CO2. Tính giá trị của m?

A. 76,56.                          B. 86,72.                       C. 38,28.                           D. 57,42
Câu 25. Chất X (CnH2n+4O4N2) là muối amoni của axit cacboxylic đa chức, chất Y (CmH2m-3O6N5) là pentapeptit được tạo bởi một amino axit. Cho 0,26 mol E gồm X và Y tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH, đun nóng thu được etylamin và dung dịch T chỉ chứa 62,9 gam hỗn hợp muối. Phần trăm khối lượng của X trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 63,42%. 


B. 51,78%. 

C. 46,63%. 

D. 47,24%.
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